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1 19 YTB004677 ĐÀO VĂN ĐẠT 05/02/1997 Nam 145771610 2NT Hƣng Yên Huyện Văn Giang TO 3 LI 5.25 HO 3.5 11.75 1 12.75 ts_CLH 04/09/2015 

14:43

3 33 HVN011873
NGUYỄN VĂN 

TÙNG
03/09/1997 Nam 241715967 2 Đắk Lắk Huyện Ea Kar TO 5 LI 5.25 HO 6 16.25 0.5 16.75 ts_CLH

07/09/2015 

17:24
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1 3 BKA008777
TRƢƠNG QUANG 

MINH
28/10/1997 Nam 163449485 2NT Nam Định Huyện ý Yên TO 6.5 VA 5.5 N1 2.25 14.25 1 15.25 ts_CLH

01/09/2015 

10:31

2 4 KHA011585
DƢƠNG QUỐC 

VIỆT
15/08/1997 Nam 017537374 2 Hà Nội Huyện Phú Xuyên TO 6.5 LI 4.5 N1 2.5 13.5 0.5 14 ts_CLH

01/09/2015 

10:32

3 5 HDT024202
NGUYỄN VĂN 

THÔNG
14/05/1997 Nam 174686730 2NT Thanh Hoá Huyện Yên Định TO 4 LI 5.75 N1 2.75 12.5 1 13.5 ts_CLH

01/09/2015 

10:33

4 7 THV006701 LÊ ĐÌNH KHƢƠNG 01/11/1997 Nam 132333633 1 Phú Thọ Huyện Thanh Thủy TO 6 LI 3.5 HO 6.25 15.75 1.5 17.25 ts_CLH
01/09/2015 

10:38

5 8 SPH007247 LƢU MẠNH HÙNG 29/10/1997 Nam 013399137 3 Hà Nội Quận Cầu Giấy TO 5.25 LI 7.25 HO 6.25 18.75 0 18.75 ts_CLH
01/09/2015 

10:40

6 9 THP000682
NGUYỄN TUẤN 

ANH
21/08/1997 Nam 142893803 2NT Hải Dƣơng Huyện Thanh Hà TO 2.5 LI 4.75 HO 4.5 11.75 1 12.75 ts_CLH

01/09/2015 

10:41

7 10 THP005640
ĐẶNG HUY 

HOÀNG
18/02/1997 Nam 142894430 2NT Hải Dƣơng Huyện Thanh Hà TO 4.75 LI 5.25 N1 3.75 13.75 1 14.75 ts_CLH

01/09/2015 

10:42

8 15 LNH001668 NGUYỄN VĂN DUY 12/09/1997 Nam 017480765 2 Hà Nội Huyện Mỹ Đức TO 4 LI 7.75 HO 4.75 16.5 0.5 17 ts_CLH
01/09/2015 

14:28

9 22 KQH005634 BÙI VĂN HUẤN 06/09/1997 Nam 163454106 2NT Nam Định Huyện Hải Hậu TO 6.25 LI 6.25 HO 5 17.5 1 18.5 ts_CLH
04/09/2015 

14:45

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

Môn 1 Môn 2 Môn 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 8 tháng 9 năm 2015

DANH SÁCH TRÖNG TUYỂN

ĐỢT XÉT TUYỂN: TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG 2

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn 1 Môn 2 Môn 3
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10 23 HVN008054
NGUYỄN KHẮC 

PHÁT
26/08/1997 Nam 125672923 2NT Bắc Ninh Huyện Thuận Thành TO 6.75 VA 6.25 N1 4 17 1 18 ts_CLH

04/09/2015 

14:46

11 32 HDT017752 LÊ VĂN NGHĨA 18/07/1997 Nam 174501942 2NT Thanh Hoá
Thành phố Thanh 

Hoá
TO 5.5 LI 3.75 HO 7.25 16.5 1 17.5 ts_CLH

07/09/2015 

17:23

3 12 KHA001812
TRẦN THANH 

DŨNG
20/07/1997 Nam 163453745 2NT 06 Nam Định Huyện Giao Thủy TO 6.5 LI 4.75 HO 5.5 16.75 2 18.75 ts_CLH

01/09/2015 

10:43

4 13 SPH007644
VƢƠNG QUANG 

HUY
17/07/1997 Nam 013392778 3 Hà Nội Quận Ba Đình TO 6.25 LI 5.75 HO 5 17 0 17 ts_CLH

01/09/2015 

10:45

5 14 KHA011244
PHẠM THANH 

TÙNG
16/04/1997 Nam 163316903 2NT Nam Định Huyện Xuân Trƣờng TO 6 LI 3.75 HO 5.25 15 1 16 ts_CLH

01/09/2015 

10:46

6 16 YTB009447
NGHIÊM ĐỨC 

HÙNG
15/01/1997 Nam 152162459 2NT Thái Bình Huyện Kiến Xƣơng TO 4.25 LI 5.5 HO 7 16.75 1 17.75 ts_CLH

01/09/2015 

14:29

7 20 HDT023975 ĐỖ VĂN THIỆN 26/08/1997 Nam 174619022 2NT Thanh Hoá Huyện Hậu Lộc TO 6 LI 5.25 HO 4.25 15.5 1 16.5 ts_CLH
04/09/2015 

14:44

8 21 HDT028744
NGUYỄN HỮU 

TÙNG
14/08/1997 Nam 174861033 2NT Thanh Hoá Huyện Hà Trung TO 5 LI 4.5 HO 4.5 14 1 15 ts_CLH

04/09/2015 

14:45

9 25 TDL016742 ĐỖ VĂN TUÂN 19/11/1996 Nam 251106480 1 Lâm Đồng Huyện Đam Rông TO 4.25 LI 4.5 HO 5.5 14.25 1.5 15.75 ts_CLH
04/09/2015 

14:48

10 26 SPH002965 BÙI VĂN DOANH 02/10/1997 Nam 135876433 2NT Vĩnh Phúc Huyện Yên Lạc TO 5.75 LI 5.5 HO 6.25 17.5 1 18.5 ts_CLH
04/09/2015 

14:49

11 31 HDT024197 NGÔ VĂN THÔNG 17/10/1996 Nam 174858922 2 Thanh Hoá Huyện Hà Trung TO 5 LI 5.25 HO 5.5 15.75 0.5 16.25 ts_CLH
07/09/2015 

17:21

3 24 KQH011979 TRẦN THÁI SƠN 03/03/1997 Nam 013669919 2 Hà Nội Huyện Sóc Sơn TO 5.5 LI 4.25 HO 3.5 13.25 0.5 13.75 ts_CLH
04/09/2015 

14:47

3 29 TDV025018 TRẦN KHẮC QUÝ 23/12/1997 Nam 187652096 2NT Nghệ An Huyện Yên Thành TO 8.25 LI 6.5 HO 7.25 22 1 23 ts_CLH
07/09/2015 

14:36

4 30 TDV027708
NGUYỄN PHI 

THÀNH
25/09/1997 Nam 184269910 2NT Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh TO 4.5 VA 6 N1 2 12.5 1 13.5 ts_CLH

07/09/2015 

14:37

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA


